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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Câu 1: Một vật khối lượng 3kg ở độ cao 10m so với mặt đất, lấy g = 10m/s2. Vật có thế năng bằng
A. 100J
B. 300J
C. 200J
D. 150J
Câu 2: Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc của chuyển động tròn đều là
A. ω = vr
B. ω = v²/r.
C. v = ωr.
D. v = ω²r.
Câu 3: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật được xác định theo biểu thức
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Câu 4: Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khi đi được quãng đường dài 500 m tàu đạt đến vận tốc là
A. 10,5 m/s.
B. 9,59 m/s.
C. 10 m/s.
D. 9,95 m/s.
Câu 5: Trong các cách viết của định luật II Niu tơn sau đây, cách viết nào đúng?
A. 
[image: image5.wmf]-=

r

r

Fm.a

.
B. 
[image: image6.wmf]=

r

Fm.a

.
C. 
[image: image7.wmf]=-

r

r

Fm.a

.
D. 
[image: image8.wmf]=

r

r

Fm.a

.
Câu 6: Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng trong đó
A. tọa độ không đổi theo thời gian.
B. vận tốc có độ lớn tăng dần theo thời gian
C. vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.
D. quãng đường đi được không đổi theo thời gian.
Câu 7: Biểu thức mômen của lực đối với một trục quay là
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Câu 8: Lực ma sát xuất hiện khi vật chuyển động trượt là
A. lực ma sát nghỉ.
B. lực phát động.
C. lực ma sát trượt.
D. lực ma sát lăn.
Câu 9: Chuyển động của vật nào sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi
A. Một mẩu phấn.
B. Một sợi chỉ.
C. Một tờ giấy phẳng
D. Một chiếc lá.
Câu 10: Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định?
A. Nhiệt độ, thể tích, khối lượng.
B. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.
C. Áp suất, thể tích, khối lượng.
D. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
Câu 11: Một người đẩy một vật trượt thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm ngang có độ lớn 300 N. Khi đó, độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ:
A. bằng 300 N.
B. nhỏ hơn 300 N.
C. bằng trọng lượng của vật.
D. lớn hơn 300 N.
Câu 12: Cho hai lực đồng quy có độ lớn 3N và 9N. Độ lớn của hợp lực là 6N. Hợp lực có hướng
A. vuông góc với hai lực thành phần.
B. nằm trên đường phân giác của hai lực thành phần.
C. cùng hướng lực 9N.
D. cùng hướng lực 3N.
Câu 13: Hai lực cân bằng không thể có:
A. cùng hướng.
B. cùng giá.
C. cùng phương.
D. cùng độ lớn.
Câu 14: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì
A. động năng tăng, thế năng giảm.
B. động năng giảm, thế năng giảm.
C. động năng giảm, thế năng tăng.
D. động năng tăng, thế năng tăng.
Câu 15: Đơn vị của xung lượng là
A. N/s
B. N/m
C. N.s
D. N.m
Câu 16: Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều được xác định bởi:
A. s = t/v.
B. s = vt.
C. s = v0t +  at2/2.
D. s = v/t .
Câu 17: Dưới áp suất 105Pa một lượng khí có thể tích là 10 lít. Biết nhiệt độ được giữ không đổi. Thể tích của lượng khí này khi áp suất là 1,25.105Pa là
A. 12 lít.
B. 0,125 lít.
C. 8 lít.
D. 12,5 lít.
Câu 18: Đơn vị của công là
A. HP
B. N.m
C. W
D. J
Câu 19: Công thức nào sau đây dùng để đổi từ nhiệt độ Celsius t(oC) về nhiệt độ Kenvil T(K)?
A. 
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Câu 20: Hợp lực của hai lực song song cùng chiều tác dụng lên một vật rắn
A. có giá cách đều giá của hai lực thành phần.
B. là một lực song song, cùng chiều với hai lực thành phần
C. có độ lớn bằng tích độ lớn của hai lực thành phần.
D. có phương vuông góc với hai lực thành phần.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (0.5 điểm) Phát biểu nội dung của định luật bảo toàn cơ năng trong trường hợp vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực. 

Câu 2. (2 điểm) Một vật có khối lượng 2kg được thả rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. 
a. Tính cơ năng của vật

b. Ở vị trí nào vật có động năng bằng thế năng

Câu 3.(2.5 điểm) 

a. Nêu khái niệm momen của lực, viết biểu thức momen lực

b. Một ngọn đèn khối lượng m1=4kg được treo vào tường nhờ sợi dây nhẹ BC và thanh AB đồng chất khối lượng m2=2kg phân bố đều. Thanh gắn vào tường bằng bản lề A, khi hệ cân bằng thanh AB nằm ngang như hình vẽ, biết α=300. Lấy g=10m/s2. Tính lực căng của dây BC
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